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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Điểm nào sau đây không đúng với châu Âu?
A. Thuộc lục địa Á- Âu.                                                B. Diện tích trên 10 triệu km2.
C. Có ba mặt tiếp giáp biển và đại dương.                    D. Nằm hoàn toàn trong đới lạnh. 
Câu 2: Ven bờ biển  Tây Châu Âu có
A. Rừng lá rộng.              B. Rừng lá kim.                C. Thảo nguyên.           D. Rừng cây lá cứng.
Câu 3: Châu Âu có mấy dạng địa hình?
A. 1dạng.         B. 2 dạng.                C. 3 dạng.                 D. 4 dạng.    
Câu 4: Sông ngòi nào sau đây không phải ở Châu Âu?
A. Sông Rai-nơ.         B. Sông Đa-nuya                C. Sông Von-ga.              D. Sông Mê Công.
Câu 5: Điểm nào sau đây không đúng với khí hậu ôn dới hải dương?
A. Lượng mưa rất nhỏ.
B. Nhiệt độ thường trên  00C 
C. Mưa quanh năm và lương mưa tương đối lớn.
D. Mùa hạ mát mẻ, mùa đông không lạnh lắm.              
Câu 6:  Phía bắc của Châu Âu có khí hậu 
A. lục địa.              B. địa trung hải.      C. ôn đới hải dương.        D. hàn đới. 
Câu 7: Ranh giới giữa châu Âu và châu Á là:
A. Dãy At-Lat.                                                     B. Dãy U-ran.  
C. Dãy núi An Pơ.                                               D. Dãy núi Hi-ma-lay-a. 
Câu 8: Nguồn thu ngoại tệ chính của nhiều nước Nam Âu là từ:
A. Hoạt động du lịch.                                  B. Hoạt động nông nghiệp.
C. Hoạt động công nghiệp.                              D. Hoạt động Giao thông vận tải.
A. Chăn nuôi.       B. Trồng trọt.             C. Đánh cá.           D. Sản xuất công nghiệp.
Câu 9: Các dân tộc ở Bắc Âu nổi tiếng về nghề:
A. Luyện kim màu và khai khoáng.           B. Khai khoáng và đánh bắt thủy sản.
C. Hàng hải và đánh cá.                            D. Hàng hải và khai khoáng
Câu 10: Các nước có khí hậu địa trung hải trồng và xuất khẩu các loại cây ăn quả:
A. Nhiệt đới và cận nhiệt.                                 B. Cận nhiệt đới và oliu.
C. Nhiệt đới và cam, chanh.                              D. Cận nhiệt và ôn đới
Câu 11: Hình thức chăn nuôi phổ biến ở Nam Âu là:
A. Công nghiệp.      B. Bán công nghiệp.       C. Chăn thả.            D. Trang trại.
Câu 12: Các dân tộc châu Âu thuộc nhóm ngôn ngữ nào?
A. Giec-man.      B. Hi lạp.           C. Đan xen hai ngôn ngữ.           D. Các ngôn ngữ khác.
Câu 13: Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc nào?
A. Nê-grô-ít.           B. Môn-gô-lô-ít.             C. Ơ-rô-pê-ô-ít.        D. Ôt-xtra-lô-ít.
Câu 14: Các dân tộc châu Âu theo tôn giáo nào?
A. Đạo Thiên chúa.        B. Đạo Hin-đu.           C. Đạo Phật.                  D. Bà La Môn.
Câu 15: Mật độ dân số chiếm tỉ lệ diện tích lớn nhất ở châu Âu là
A. Trên 125 người/km2.                                        B. Từ 25 - 125 người/km2.
C. 10 - 25 người/km2.                                             D. Dưới 10 người/km2.
Câu 16: Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm:
A. Mức độ đô thị hóa cao                                         B. Mức độ đô thị hóa thấp
C. Chủ yếu là đô thị hóa tự phát                              D. Mức độ đô thị hóa rất thấp
Câu 17:Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ở châu Âu:
A. Rất thấp.        B. Thấp.                                  C. Cao    D. Rất cao.
Câu 18: Đô thị hóa ở châu Âu không có đặc điểm:
A. Tỉ lệ dân thành thị cao.                        B. Các thành phố nối tiếp nhau thành dải đô thị.
C. Đô thị hóa nông thôn phát triển.          D. Dân thành thị ngày càng tăng.
Câu 19: Các lại kháng sản cơ trữ lượng lớn nhất ở Đông Âu là:
A.Vàng , đồng ,chì.                                B.Đá vôi , mangan, crôm.
C.Muối mỏ, apatit, thạch anh.               D.Quặng sắt, quặng kim loại màu, than đá và dầu mỏ.
Câu20: Miền đồng bằng Tây và Trung Âu là khu vực có nền nông nghiệp
A.Thâm canh.                                                  B.Quãng canh.
C.Luân canh.                                                    D.Tăng vụ. 
Câu 21: Lĩnh vực dịch vụ của Tây và Trung Âu chiếm
A.1/3 tổng thu nhập quốc dân.                         B.2/3 tổng thu nhập quốc dân.
C.3/3 tổng thu nhập quốc dân.                         D.4/3 tổng thu nhập quốc dân.
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Lĩnh vực dịch vụ ở châu âu đang dạng như thế  nào?
Câu 2: Trình bày sự phát triển của nghành Công nghiệp Châu Âu.
Câu 3:  Nêu đặc điểm về khí hậu, sông ngòi, thực vật của môi trường Địa Trung Hải. 
Câu 4:Trình bày đặc điểm tự nhiên của Châu Âu. 
Câu 5:
A. Qua  bảng số liệu dưới đây, vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng giấy,bìa (năm 1999) ở một số nước  Châu Âu. 
	Tên nước 
	Sản lượng giấy ,bìa(tấn )


	Na Uy
	2.242.000

	Thụy Điển
	10.071.000

	Phần Lan
	12.947.000


    B. Nêu nhận xét.
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